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Model No.6906 IMPACT WRENCH
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 421112-0 Đệm giảm xóc 1

002-1 156087-1 Hộp búa hoàn chỉnh 1 *

C10 213360-3 Vòng chặn dầu 25 1 *

C21 257535-4 Chụp giữ mũi 25 1 *

002-2 141R37-7 HAMMER CASE COMPLETE O 1

C10 213360-3 Vòng chặn dầu 25 1

C21 257535-4 Chụp giữ mũi 25 1

003 231920-9 Vòng canh búa 16 1

004 257040-1 Vòng canh  65 1

005 253939-8 Long đền đệm phẳng 25 1

006 325586-6 Trục búa 1 *

006-1 324231-0 Trục búa < 1

007 261023-5 Vòng đệm nylon 27 1

008 216008-6 Bi hãm 4 30

009 325318-1 Ổ chứa lò xo nén 1

010 253764-7 Long đền đệm phẳng 30 1

011 231135-8 Lò xo nến 37 1

012 253765-5 Long đền đệm phẳng 36 1

013 216009-4 Bi hãm 7.1 2

014 221243-3 Nhông trục 29 2

015 212011-5 Ổ kim 609 2

016 325322-0 Trục nhông chuyền 1

017 256041-6 Ghim 6 2

018 212151-9 Ổ kim 1412 1

019 211441-7 Bạc đạn 3009 1

020 221242-5 Bánh răng bên trong 65 1

021 256040-8 Ghim 5 4

022 962352-6 Vòng giữ (int) R-75 1

023 216103-2 Măng sông trong 1016 1

024 253180-3 Long đền đệm phẳng 10 1

025 241609-1 Cánh quạt 73 1

026C1 512883-1 Cụm lõi ứng điện 220V 1

026C1 INC. 23-28

027 681613-2 Vòng đệm cách nhiệt 1

028 211031-6 Bạc đạn 608LLB 1

029 413008-9 Tấm chắn gió 1

030-1 265350-2 Bu-lông đầu lục giác M5X70 2

031C_ 622285-4 Phần trường 220V 1

032 253929-1 Chén đỡ 5 4

033 262001-8 Vòng nhựa  5 4

034 922262-9 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X40 4

036 253774-4 Long đền đệm phẳng 65 1

037 911173-3 Vít dầu dù M4X45 WR 1

038-1 414959-9 Nắp tay cầm 1

039 911106-8 Vít dầu dù M4X8 W 1

040-2 651564-3 Công tắc 1 *

040-3 651564-3 Công tắc O 1

042-1 911133-5 Vít dầu dù M4X18 WR 2



043 687000-3 Kẹp dây 1

044C_ 682505-8 Chắn bảo vệ dây 10 1

046 643600-9 Nắp giá đỡ 2

047 181030-1 Than CB-100 (2 cái) 1 *

047-1 B-80298 CARBON BRUSH SET CB-100A < 1

049 815088-5 Bảng tên 6906 1

050-2 159414-1 Vỏ ngoài động cơ hoàn chỉnh 1

C10 643603-3 Ổ chổi than 6-10 2

051 262010-7 Vòng nhựa  18 1

053-1 284065-2 Nắp sau 1

054-1 922221-3 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X16 W 2

055S1 691216-4 Dây nguồn 1.25-2-2.5 1

400-1 273474-0 Tay nắm 37 1

401 312700-3 Đế tay cầm 1

402 345086-0 Dây lưng 1

403 251920-3 Ốc chống xoay đầu tròn M6X30 1

404-1 134871-4 Cụm mũi đầu tuýp 32-52 O 1 *

C10 213514-2 Vòng đệm-o 38 1 *

C20 256282-4 Ghim 4 1 *

406-3 182604-1 Bộ vỏ thép 1 *

C10 819033-2 Nhãn  logo makita 1 *

406-4 182604-1 Bộ vỏ thép O 1

C10 819143-5 Nhãn  logo makita 1

500-1 122464-9 Bộ  cầm tay 1

500-1 INC. 400-403

501 132389-9 Bộ trục búa 1 *

501 INC. 3,6 *

501-1 134946-9 Bộ trục búa < 1

501-1 INC. 3,6




